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A.  Phân môn Lịch sử
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không đúng khi mô tả những chuyển biến trong đời sống kinh tế của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Nghề luyện kim, dệt vải, làm gốm… trở thành ngành sản xuất riêng.
B. Diện tích trồng trọt được mở rộng do con người khai hoang nhiều vùng đất mới.
C. Năng suất lao động tăng cao, tạo ra một lượng của cải dư thừa thường xuyên.
D. Địa bàn cư trú của con người chuyển từ vùng đồng bằng lên vùng núi cao.
Câu 2. Người nguyên thủy đã lần lượt sử dụng các nguyên liệu nào dưới đây để chế tác công cụ lao động?
	A. Đá => sắt => đồng thau => đồng đỏ.
	B. Đồng đỏ => đồng thau => đá => sắt.

	C. Sắt => đá => đồng đỏ => đồng thau.
	D. Đá => đồng đỏ => đồng thau => sắt.


Câu 3. Việc nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại hình thành ở lưu vực các con sông gây ra khó khăn gì cho cư dân ở đây?
	A. Xảy ra tranh chấp lãnh thổ.
	B. Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa

	C. Sự chia cắt về mặt lãnh thổ.
	D. Tình trạng hạn hán kéo dài.


Câu 4. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, chế độ đẳng cấp Vác-na là sự phân biệt về:
	A. trình độ học vấn.
	B. tôn giáo.

	C. giàu - nghèo.
	D. chủng tộc và màu da.


Câu 5. Điểm giống nhau trong sự hình thành nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là:
A. đều hình thành trên các cao nguyên rộng lớn.
B. đều là các quốc gia được hình thành ở châu Âu.
C. đều hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
D. đều được hình thành sau các cuộc chiến tranh
Câu 6. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.	B. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.
C. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.	D. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.
Câu 7. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Ai Cập cổ đại là:
	A. kim tự tháp Kê-ốp.
	B. vườn treo Ba-bi-lon.

	C. đấu trường Cô-li-dê.
	D. đền Pác-tê-nông.


Câu 8. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà cổ đại là:
	A. đền Pác-tê-nông.
	B. đấu trường Cô-li-dê.



	C. vườn treo Ba-bi-lon.
	D. kim tự tháp Kê-ốp.


Câu 9. Xã hội nguyên thủy ở phương Đông phân hóa sớm nhưng không triệt để vì:
A. cư dân phương Đông sinh sống chủ yếu tại các vùng núi cao, hải đảo xa xôi.
B. cư dân phương Đông không sử dụng công cụ lao động bằng kim loại.
C. cư dân phương Đông sinh sống phân tán, không tập trung trên một địa bàn nhất định.
D. cư dân phương Đông cần liên kết với nhau để làm thủy lợi, chống ngoại xâm.
Câu 10. Trong đời sống tinh thần, Người tinh khôn đã có tục:A. thờ thần – vua.
B. xây dựng nhà cửa.
C. chôn cất người chết.
D. lập đền thờ các vị vua.



Câu 11. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có mấy đẳng cấp? Câu 12. Người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại được gọi là:A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.


Câu 13. Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành tại lưu vực của dòng sông nào dưới đây? Câu 14. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là:A. Pha-ra-ông.
B. Thiên tử.
C. En-xi.
D. Hoàng đế.

A. Sông Ti-gơ-rơ.
B. Sông Nin.
C. Sông Hằng.
D. Sông Ấn.


	A. Thiên tử.
	B. En-xi.
	C. Hoàng đế.
	D. Pha-ra-ông.


Phần 2. Tự luận
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích tác động của việc sử dụng công cụ bằng kim loại đến đời sống của con người?
Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao ngày nay công cụ và vũ khí bằng đồng ngày càng ít được sử dụng trong đời sống?
B.  Phân môn Địa lí
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Trong quá trình chuyển động tự quay và chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có đặc điểm:
A. hướng nghiêng và độ nghiêng thay đổi theo mùa .
B. luôn giữ nguyên độ nghiêng và không đổi hướng.
C. luôn tự điều chỉnh hướng nghiêng cho phù hợp.
D. luôn giữ hướng nghiêng nhưng độ nghiêng thay đổi.
Câu 2. Trong quá trình chuyển động trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo là:
	A. 33066’
	B. 66033’
	C. 23027’
	D. 27023’


Câu 3. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không sinh ra hệ quả nào sau đây?
A. Giờ trên Trái Đất
B. Ngày đêm luân phiên
C. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể
D. Mùa trên Trái Đất
Câu 4. Nếu đi từ phía Đông sang phía Tây, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải:
	A. lùi lại 1 giờ.
	B. tăng thêm 1 ngày lịch.



	C. lùi lại 1 ngày lịch.
	D. tăng thêm 1 giờ.


Câu 5. Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm:
	A. ngày ngắn đêm dài.
	B. dài ngắn khác nhau.

	C. dài ngắn như nhau.
	D. ngày dài đêm ngắn.


Câu 6. Muốn vẽ lược đồ trí nhớ đường đi cần phải chú ý đến những điểm nào sau đây?
A. Điểm đầu, hướng đi, các điểm mốc
B. Điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc
C. Điểm đầu, điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc
D. Điểm đầu, điểm kết thúc, các điểm mốc
Câu 7. Các vật thể ở bán cầu Bắc khi chuyển động bị lệch hướng như thế nào, nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động của vật thể?
	A. Lệch sang trái
	B. Lệch về phía trên

	C. Lệch xuống phía dưới
	D. Lệch sang phải


Câu 8. Trên quả Địa cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến (nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10)
	A. 90
	B. 360
	C. 181
	D. 180


Câu 9. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào trong Hệ Mặt Trời từ gần đến xa:
A. Thiên Vương - Hải Vương -Trái Đất - Sao Kim - Sao Thủy - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ
B. Sao Mộc - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Thủy - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương
C. Hải Vương - Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương
D. Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương
Câu 10. Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến:
	A. 1800
	B. 00
	C. 900
	D. 600


Câu 11. Địa điểm nào sau đây có 6 tháng là ngày, 6 tháng là đêm?
	A. Cực
	B. Vòng cực
	C. Xích đạo
	D. Chí tuyến


Câu 12. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là:
	A. 365 ngày 6 giờ
	B. 30 ngày
	C. 24 giờ
	D. 6 tháng


Câu 13. Tại sao hằng ngày chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?
A. Do Mặt Trời quay Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
B. Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.
C. Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.
D. Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.
Câu 14. Để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng loại kí hiệu nào sau đây?
	A. Đường
	B. Diện tích
	C. Điểm
	D. Hình học


Phần 2. Tự luận:
Câu 1. (1,0 điểm): Một trận bóng đá tổ chức tại Anh vào lúc 20h ngày 10/12/2024. Hỏi đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trận bóng này trên kênh VTV3 vào lúc mấy giờ, ngày, tháng, năm nào?
Câu 2. (0,5 điểm): Vì sao trong Hệ Mặt Trời chỉ có Trái Đất tồn tại sự sống?
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A.  Phân môn Lịch sửMã đề 602

I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, chế độ đẳng cấp Vác-na là sự phân biệt về:
	A. trình độ học vấn.
	B. giàu - nghèo.

	C. tôn giáo.
	D. chủng tộc và màu da.


Câu 2. Nội dung nào dưới đây không đúng khi mô tả những chuyển biến trong đời sống kinh tế của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Diện tích trồng trọt được mở rộng do con người khai hoang nhiều vùng đất mới.
B. Địa bàn cư trú của con người chuyển từ vùng đồng bằng lên vùng núi cao.
C. Năng suất lao động tăng cao, tạo ra một lượng của cải dư thừa thường xuyên.
D. Nghề luyện kim, dệt vải, làm gốm… trở thành ngành sản xuất riêng.
Câu 3. Việc nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại hình thành ở lưu vực các con sông gây ra khó khăn gì cho cư dân ở đây?
	A. Xảy ra tranh chấp lãnh thổ.
	B. Sự chia cắt về mặt lãnh thổ.

	C. Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa
	D. Tình trạng hạn hán kéo dài.


Câu 4. Trong đời sống tinh thần, Người tinh khôn đã có tục:
	A. lập đền thờ các vị vua.
	B. chôn cất người chết.

	C. thờ thần – vua.
	D. xây dựng nhà cửa.


Câu 5. Xã hội nguyên thủy ở phương Đông phân hóa sớm nhưng không triệt để vì:
A. cư dân phương Đông sinh sống phân tán, không tập trung trên một địa bàn nhất định.
B. cư dân phương Đông sinh sống chủ yếu tại các vùng núi cao, hải đảo xa xôi.
C. cư dân phương Đông không sử dụng công cụ lao động bằng kim loại.
D. cư dân phương Đông cần liên kết với nhau để làm thủy lợi, chống ngoại xâm.
Câu 6. Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành tại lưu vực của dòng sông nào dưới đây?
	A. Sông Nin.
	B. Sông Ấn.
	C. Sông Hằng.
	D. Sông Ti-gơ-rơ.


Câu 7. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.	B. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.
C. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng. D. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.
Câu 8. Người nguyên thủy đã lần lượt sử dụng các nguyên liệu nào dưới đây để chế tác công cụ lao động?
	A. Đồng đỏ => đồng thau => đá => sắt.
	B. Sắt => đá => đồng đỏ => đồng thau.

	C. Đá => đồng đỏ => đồng thau => sắt.
	D. Đá => sắt => đồng thau => đồng đỏ.


Câu 9. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có mấy đẳng cấp?

	A. 1.
	B. 2.
	C. 3.
	D. 4.


Câu 10. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà cổ đại là:
	A. kim tự tháp Kê-ốp.
	B. đấu trường Cô-li-dê.

	C. vườn treo Ba-bi-lon.
	D. đền Pác-tê-nông.


Câu 11. Người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại được gọi là
	A. En-xi.
	B. Hoàng đế.
	C. Pha-ra-ông.
	D. Thiên tử.


Câu 12. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là:
	A. Thiên tử.
	B. En-xi.
	C. Hoàng đế.
	D. Pha-ra-ông.


Câu 13. Điểm giống nhau trong sự hình thành nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là:
A. đều hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
B. đều hình thành trên các cao nguyên rộng lớn.
C. đều là các quốc gia được hình thành ở châu Âu.
D. đều được hình thành sau các cuộc chiến tranh
Câu 14. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Ai Cập cổ đại là:
	A. kim tự tháp Kê-ốp.
	B. đền Pác-tê-nông.

	C. vườn treo Ba-bi-lon.
	D. đấu trường Cô-li-dê.


II. Tự luận (1.5 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích tác động của việc sử dụng công cụ bằng kim loại đến đời sống của con người?
Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao ngày nay công cụ và vũ khí bằng đồng ngày càng ít được sử dụng trong đời sống?
B.  Phân môn Địa lí
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Trong quá trình chuyển động tự quay và chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có đặc điểm:
A. hướng nghiêng và độ nghiêng thay đổi theo mùa .
B. luôn tự điều chỉnh hướng nghiêng cho phù hợp.
C. luôn giữ hướng nghiêng nhưng độ nghiêng thay đổi.
D. luôn giữ nguyên độ nghiêng và không đổi hướng.
Câu 2. Trong quá trình chuyển động trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo là:
	A. 27023’
	B. 33066’
	C. 23027’
	D. 66033’


Câu 3. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không sinh ra hệ quả nào sau đây?
A. Mùa trên Trái Đất
B. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể
C. Ngày đêm luân phiên
D. Giờ trên Trái Đất
Câu 4. Các vật thể ở bán cầu Bắc khi chuyển động bị lệch hướng như thế nào, nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động của vật thể?
	A. Lệch sang phải
	B. Lệch sang trái



	C. Lệch xuống phía dưới
	D. Lệch về phía trên


Câu 5. Trên quả Địa cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến (nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10) Câu 6. Nếu đi từ phía Đông sang phía Tây, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải:A. 180
B. 360
C. 181
D. 90

A. lùi lại 1 ngày lịch.
B. tăng thêm 1 ngày lịch.
C. tăng thêm 1 giờ.
D. lùi lại 1 giờ.



Câu 7. Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến:
	A. 600
	B. 00
	C. 900
	D. 1800


Câu 8. Để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng loại kí hiệu nào sau đây? Câu 9. Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm:A. Điểm
B. Diện tích
C. Hình học
D. Đường

A. ngày ngắn đêm dài.
B. dài ngắn như nhau.
C. dài ngắn khác nhau.
D. ngày dài đêm ngắn.



Câu 10. Địa điểm nào sau đây có 6 tháng là ngày, 6 tháng là đêm?
	A. Vòng cực
	B. Xích đạo
	C. Cực
	D. Chí tuyến


Câu 11. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là:
	A. 24 giờ
	B. 365 ngày 6 giờ
	C. 6 tháng
	D. 30 ngày


Câu 12. Muốn vẽ lược đồ trí nhớ đường đi cần phải chú ý đến những điểm nào sau đây?
A. Điểm đầu, điểm kết thúc, các điểm mốc
B. Điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc
C. Điểm đầu, hướng đi, các điểm mốc
D. Điểm đầu, điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc
Câu 13. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào trong Hệ Mặt Trời từ gần đến xa:
A. Hải Vương - Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương
B. Thiên Vương - Hải Vương -Trái Đất - Sao Kim - Sao Thủy - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ
C. Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương
D. Sao Mộc - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Thủy - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương Câu 14. Tại sao hằng ngày chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?
A. Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.
B. Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.
C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.
D. Do Mặt Trời quay Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
II. Tự luận (1.5 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm): Một trận bóng đá tổ chức tại Anh vào lúc 20h ngày 10/12/2024. Hỏi đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trận bóng này trên kênh VTV3 vào lúc mấy giờ, ngày, tháng, năm nào?
Câu 2. (0,5 điểm): Vì sao trong Hệ Mặt Trời chỉ có Trái Đất tồn tại sự sống?

· Chúc các con làm bài tốt -

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2024 -2025
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày kiểm tra: 1912/2024Mã đề 603




A.  Phân môn Lịch sử
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Ai Cập cổ đại là:
	A. đền Pác-tê-nông.
	B. vườn treo Ba-bi-lon.

	C. đấu trường Cô-li-dê.
	D. kim tự tháp Kê-ốp.


Câu 2. Trong đời sống tinh thần, Người tinh khôn đã có tục:
	A. thờ thần – vua.
	B. lập đền thờ các vị vua.

	C. chôn cất người chết.
	D. xây dựng nhà cửa.


Câu 3. Nội dung nào dưới đây không đúng khi mô tả những chuyển biến trong đời sống kinh tế của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Diện tích trồng trọt được mở rộng do con người khai hoang nhiều vùng đất mới.
B. Địa bàn cư trú của con người chuyển từ vùng đồng bằng lên vùng núi cao.
C. Năng suất lao động tăng cao, tạo ra một lượng của cải dư thừa thường xuyên.
D. Nghề luyện kim, dệt vải, làm gốm… trở thành ngành sản xuất riêng.
Câu 4. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà cổ đại là:
	A. kim tự tháp Kê-ốp.
	B. đấu trường Cô-li-dê.

	C. vườn treo Ba-bi-lon.
	D. đền Pác-tê-nông.


Câu 5. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, chế độ đẳng cấp Vác-na là sự phân biệt về:
	A. trình độ học vấn.
	B. chủng tộc và màu da.

	C. tôn giáo.
	D. giàu - nghèo.


Câu 6. Việc nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại hình thành ở lưu vực các con sông gây ra khó khăn gì cho cư dân ở đây?
	A. Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa
	B. Sự chia cắt về mặt lãnh thổ.

	C. Xảy ra tranh chấp lãnh thổ.
	D. Tình trạng hạn hán kéo dài.


Câu 7. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.	B. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.
C. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.	D. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.
Câu 8. Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành tại lưu vực của dòng sông nào dưới đây?
	A. Sông Ti-gơ-rơ.
	B. Sông Ấn.
	C. Sông Nin.
	D. Sông Hằng.


Câu 9. Xã hội nguyên thủy ở phương Đông phân hóa sớm nhưng không triệt để vì:
A. cư dân phương Đông không sử dụng công cụ lao động bằng kim loại.
B. cư dân phương Đông sinh sống phân tán, không tập trung trên một địa bàn nhất định.
C. cư dân phương Đông cần liên kết với nhau để làm thủy lợi, chống ngoại xâm.

D. cư dân phương Đông sinh sống chủ yếu tại các vùng núi cao, hải đảo xa xôi.
Câu 10. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có mấy đẳng cấp?
	A. 1.
	B. 3.
	C. 4.
	D. 2.


Câu 11. Điểm giống nhau trong sự hình thành nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là:
A. đều được hình thành sau các cuộc chiến tranh
B. đều hình thành trên các cao nguyên rộng lớn.
C. đều là các quốc gia được hình thành ở châu Âu.
D. đều hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
Câu 12. Người nguyên thủy đã lần lượt sử dụng các nguyên liệu nào dưới đây để chế tác công cụ lao động?
	A. Đá => sắt => đồng thau => đồng đỏ.
	B. Đá => đồng đỏ => đồng thau => sắt.

	C. Đồng đỏ => đồng thau => đá => sắt.
	D. Sắt => đá => đồng đỏ => đồng thau.


Câu 13. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là:
Câu 14. Người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại được gọi là A. En-xi.
B. Hoàng đế.
C. Pha-ra-ông.
D. Thiên tử.

A. Hoàng đế.
B. Thiên tử.
C. Pha-ra-ông.
D. En-xi.


II. Tự luận (1.5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Phân tích tác động của việc sử dụng công cụ bằng kim loại đến đời sống của con
người?
Câu 2 (0,5đ). Vì sao ngày nay công cụ và vũ khí bằng đồng ngày càng ít được sử dụng trong đời sống?
B.  Phân môn Địa lí
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm:
	A. ngày ngắn đêm dài.
	B. ngày dài đêm ngắn.

	C. dài ngắn như nhau.
	D. dài ngắn khác nhau.


Câu 2. Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến:
	A. 900
	B. 1800
	C. 600
	D. 00


Câu 3. Muốn vẽ lược đồ trí nhớ đường đi cần phải chú ý đến những điểm nào sau đây?
A. Điểm đầu, điểm kết thúc, các điểm mốc
B. Điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc
C. Điểm đầu, điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc
D. Điểm đầu, hướng đi, các điểm mốc
Câu 4. Các vật thể ở bán cầu Bắc khi chuyển động bị lệch hướng như thế nào, nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động của vật thể?
	A. Lệch xuống phía dưới
	B. Lệch sang trái

	C. Lệch về phía trên
	D. Lệch sang phải


Câu 5. Tại sao hằng ngày chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?
A. Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.
B. Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

C. Do Mặt Trời quay Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
D. Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.
Câu 6. Địa điểm nào sau đây có 6 tháng là ngày, 6 tháng là đêm?
	A. Cực
	B. Xích đạo
	C. Chí tuyến
	D. Vòng cực


Câu 7. Trong quá trình chuyển động tự quay và chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có đặc điểm:
A. hướng nghiêng và độ nghiêng thay đổi theo mùa .
B. luôn tự điều chỉnh hướng nghiêng cho phù hợp.
C. luôn giữ nguyên độ nghiêng và không đổi hướng.
D. luôn giữ hướng nghiêng nhưng độ nghiêng thay đổi.
Câu 8. Nếu đi từ phía Đông sang phía Tây, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải:A. tăng thêm 1 ngày lịch.
B. tăng thêm 1 giờ.
C. lùi lại 1 giờ.
D. lùi lại 1 ngày lịch.



Câu 9. Để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng loại kí hiệu nào sau đây? Câu 10. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là:A. Điểm
B. Hình học
C. Đường
D. Diện tích


	A. 365 ngày 6 giờ
	B. 30 ngày
	C. 24 giờ
	D. 6 tháng


Câu 11. Trên quả Địa cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến (nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10)
	A. 180
	B. 360
	C. 90
	D. 181


Câu 12. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào trong Hệ Mặt Trời từ gần đến xa:
A. Thiên Vương - Hải Vương -Trái Đất - Sao Kim - Sao Thủy - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ
B. Sao Mộc - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Thủy - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương
C. Hải Vương - Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương
D. Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương
Câu 13. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không sinh ra hệ quả nào sau đây?
A. Ngày đêm luân phiên
B. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể
C. Mùa trên Trái Đất
D. Giờ trên Trái Đất
Câu 14. Trong quá trình chuyển động trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo là:
	A. 27023’
	B. 33066’
	C. 23027’
	D. 66033’


II. Tự luận (1.5 điểm):
Câu 1. (1,0 điểm): Một trận bóng đá tổ chức tại Anh vào lúc 20h ngày 10/12/2024. Hỏi đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trận bóng này trên kênh VTV3 vào lúc mấy giờ, ngày, tháng, năm nào?
Câu 2. (0,5 điểm): Vì sao trong Hệ Mặt Trời chỉ có Trái Đất tồn tại sự sống?

· Chúc các con làm bài tốt -

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2024 -2025
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày kiểm tra: 19/12/2024Mã đề 604





A.  Phân môn Lịch sử
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là:
	A. Pha-ra-ông.
	B. Thiên tử.
	C. En-xi.
	D. Hoàng đế.


Câu 2. Trong đời sống tinh thần, Người tinh khôn đã có tục:
	A. thờ thần – vua.
	B. chôn cất người chết.

	C. lập đền thờ các vị vua.
	D. xây dựng nhà cửa.


Câu 3. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.	B. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
C. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.	D. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.
Câu 4. Người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại được gọi là
	A. Thiên tử.
	B. En-xi.
	C. Hoàng đế.
	D. Pha-ra-ông.


Câu 5. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà cổ đại là:
	A. đền Pác-tê-nông.
	B. kim tự tháp Kê-ốp.

	C. đấu trường Cô-li-dê.
	D. vườn treo Ba-bi-lon.


Câu 6. Việc nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại hình thành ở lưu vực các con sông gây ra khó khăn gì cho cư dân ở đây?
	A. Tình trạng hạn hán kéo dài.
	B. Xảy ra tranh chấp lãnh thổ.

	C. Sự chia cắt về mặt lãnh thổ.
	D. Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa


Câu 7. Điểm giống nhau trong sự hình thành nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là:
A. đều là các quốc gia được hình thành ở châu Âu.
B. đều được hình thành sau các cuộc chiến tranh
C. đều hình thành trên các cao nguyên rộng lớn.
D. đều hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
Câu 8. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Ai Cập cổ đại là:
	A. đấu trường Cô-li-dê.
	B. đền Pác-tê-nông.

	C. kim tự tháp Kê-ốp.
	D. vườn treo Ba-bi-lon.


Câu 9. Nội dung nào dưới đây không đúng khi mô tả những chuyển biến trong đời sống kinh tế của con người ở cuối thời nguyên thủy?
A. Nghề luyện kim, dệt vải, làm gốm… trở thành ngành sản xuất riêng.
B. Năng suất lao động tăng cao, tạo ra một lượng của cải dư thừa thường xuyên.
C. Địa bàn cư trú của con người chuyển từ vùng đồng bằng lên vùng núi cao.
D. Diện tích trồng trọt được mở rộng do con người khai hoang nhiều vùng đất mới.

Câu 10. Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành tại lưu vực của dòng sông nào dưới đây? Câu 11. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có mấy đẳng cấp?A. Sông Hằng.
B. Sông Ti-gơ-rơ.
C. Sông Nin.
D. Sông Ấn.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.


Câu 12. Xã hội nguyên thủy ở phương Đông phân hóa sớm nhưng không triệt để vì:
A. cư dân phương Đông cần liên kết với nhau để làm thủy lợi, chống ngoại xâm.
B. cư dân phương Đông sinh sống phân tán, không tập trung trên một địa bàn nhất định.
C. cư dân phương Đông sinh sống chủ yếu tại các vùng núi cao, hải đảo xa xôi.
D. cư dân phương Đông không sử dụng công cụ lao động bằng kim loại.
Câu 13. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, chế độ đẳng cấp Vác-na là sự phân biệt về:
	A. tôn giáo.
	B. chủng tộc và màu da.

	C. trình độ học vấn.
	D. giàu - nghèo.


Câu 14. Người nguyên thủy đã lần lượt sử dụng các nguyên liệu nào dưới đây để chế tác công cụ lao động?
	A. Sắt => đá => đồng đỏ => đồng thau.
	B. Đá => đồng đỏ => đồng thau => sắt.

	C. Đồng đỏ => đồng thau => đá => sắt.
	D. Đá => sắt => đồng thau => đồng đỏ.


II. Tự luận (1.5 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Phân tích tác động của việc sử dụng công cụ bằng kim loại đến đời sống của con người?
Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao ngày nay công cụ và vũ khí bằng đồng ngày càng ít được sử dụng trong đời sống?
B.  Phân môn Địa lí
I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Trong quá trình chuyển động tự quay và chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có đặc điểm:
A. luôn giữ nguyên độ nghiêng và không đổi hướng.
B. hướng nghiêng và độ nghiêng thay đổi theo mùa .
C. luôn tự điều chỉnh hướng nghiêng cho phù hợp.
D. luôn giữ hướng nghiêng nhưng độ nghiêng thay đổi.
Câu 2. Trên quả Địa cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến (nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10) Câu 3. Địa điểm nào sau đây có 6 tháng là ngày, 6 tháng là đêm?A. 181
B. 360
C. 180
D. 90

A. Vòng cực
B. Cực
C. Chí tuyến
D. Xích đạo


Câu 4. Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến:
	A. 900
	B. 00
	C. 1800
	D. 600


Câu 5. Để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng loại kí hiệu nào sau đây?
	A. Điểm
	B. Đường
	C. Diện tích
	D. Hình học


Câu 6. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào trong Hệ Mặt Trời từ gần đến xa:
A. Hải Vương - Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương
B. Thiên Vương - Hải Vương -Trái Đất - Sao Kim - Sao Thủy - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ

C. Sao Mộc - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Thủy - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương
D. Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương
Câu 7. Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm:
	A. ngày dài đêm ngắn.
	B. ngày ngắn đêm dài.

	C. dài ngắn như nhau.
	D. dài ngắn khác nhau.


Câu 8. Các vật thể ở bán cầu Bắc khi chuyển động bị lệch hướng như thế nào, nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động của vật thể?
	A. Lệch về phía trên
	B. Lệch xuống phía dưới

	C. Lệch sang trái
	D. Lệch sang phải


Câu 9. Muốn vẽ lược đồ trí nhớ đường đi cần phải chú ý đến những điểm nào sau đây?
A. Điểm đầu, điểm kết thúc, các điểm mốc
B. Điểm đầu, điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc
C. Điểm kết thúc, hướng đi, các điểm mốc
D. Điểm đầu, hướng đi, các điểm mốc
Câu 10. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là:
	A. 24 giờ
	B. 365 ngày 6 giờ
	C. 30 ngày
	D. 6 tháng


Câu 11. Nếu đi từ phía Đông sang phía Tây, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải:
	A. lùi lại 1 ngày lịch.
	B. lùi lại 1 giờ.

	C. tăng thêm 1 giờ.
	D. tăng thêm 1 ngày lịch.


Câu 12. Trong quá trình chuyển động trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo là:
	A. 33066’
	B. 66033’
	C. 27023’
	D. 23027’


Câu 13. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không sinh ra hệ quả nào sau đây?
A. Ngày đêm luân phiên
B. Giờ trên Trái Đất
C. Mùa trên Trái Đất
D. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể
Câu 14. Tại sao hằng ngày chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?
A. Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.
B. Trái Đất quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.
C. Do Mặt Trời quay Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
D. Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.
II. Tự luận (1.5 điểm):
Câu 1. (1,0 điểm): Một trận bóng đá tổ chức tại Anh vào lúc 20h ngày 10/12/2024. Hỏi đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trận bóng này trên kênh VTV3 vào lúc mấy giờ, ngày, tháng, năm nào?
Câu 2. (0,5 điểm): Vì sao trong Hệ Mặt Trời chỉ có Trái Đất tồn tại sự sống?

· Chúc các con làm bài tốt -
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